BÀI 4. MỘT SỐ KIỂU DỆT VẢI
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
· Kiến thức:
Trình bày được nguyên lý tạo vải, đặc điểm và tính chất của một số kiểu dệt vải cơ bản.
-    Kỹ năng:  
        Lựa chọn phạm vi ứng dụng của một số kiểu dệt vải vào thiết kế trang phục.
· Thái độ:
Lắng nghe và góp ý cho bài học thêm phong phú.
4.1 VẢI  DỆT THOI
4.1.1 Các kiểu dệt thoi cơ bản
Kiểu dệt cơ bản là kiểu dệt trong tổ chức dệt hoàn toàn có số sợi dọc bằng số sợi ngang.
Kiểu dệt vân điểm
Cấu tạo
Đây là kiểu dệt đơn giản nhất và phổ biến nhất. Trên hai mặt vải, điểm nổi phân bố đều, một rappo của kiểu dệt vân điểm có hai sợi dọc, hai sợi ngang, bước chuyển là một.


EÄM U  VAÛI CÔ BAÛN
Tính chất và phạm vi sử dụng
Kiểu dệt vân điểm có kết cấu chặt chẽ, các sợi đan liên tiếp, số sợi trong một đơn vị chiều dài là nhỏ nhất. Do sợi dọc và sợi ngang liên kết với nhau rất chặt chẽ nên bề mặt của vải phẳng, bền, thoáng nhưng cứng, hai mặt trái và phải giống nhau. Kiểu dệt vân điểm thường dùng để dệt vải trơn như vải kate, vải pôpơlin, vải phin, vải diềm bâu, vải bạt,...
Kiểu dệt vân chéo
Cấu tạo
Kiểu dệt này trên mặt vải những vân vải nổi theo một đường chéo liền nhau và theo một hướng nhất định. Trong tổ chức dệt hoàn toàn phải có ít nhất là 3 sợi dọc, 3 sợi ngang. Bước chuyển bằng 1 trong tổ chức dệt này.
Dấu của bước chuyển biểu thị hướng nghiêng của đường chéo khi bước chuyển là +1 đường chéo nghiêng về bên phải, khi bước chuyển là -1 đường chéo nghiêng về bên trái. Các tổ chức dệt vân chéo thường viết dưới dạng phân số, trong đó tử số là số biểu thị số điểm nổi dọc, mẫu số biểu thị số điểm nổi ngang trong một rappo. Tổng số của tử số và mẫu số bằng số sợi theo mỗi hướng của một rappo.
Tính chất và phạm vi sử dụng
Kiểu dệt vân chéo sợi dọc và sợi ngang liên kết với nhau kém chặt chẽ hơn so với kiểu dệt vân điểm nên vải chéo mềm hơn so với vải dệt vân điểm, hai mặt vải không giống nhau. Kiểu dệt này thường dùng để dệt các loại vải chéo, hoa chéo, vải kaki, vải gabadin,...

 (
  
Hình 24 – Sản phẩm của kiểu dệt vân chéo
)[image: ][image: ]
Kiểu dệt vân đoạn
Cấu tạo
Kiểu dệt vân đoạn bao gồm kiểu dệt dọc và kiểu dệt ngang. Theo kiểu dệt này số sợi dọc và số sợi ngang trong rappo phải lớn hơn hoặc bằng 5 còn bước chuyển phải lớn hơn 1 và nhỏ hơn số sợi trừ đi một, rappo và bước chuyển không có ước số chung. Thông thường kiểu dệt vân đoạn được biểu diễn bằng một phân số, trong đó tử số bằng số sợi theo mỗi hướng trong rappo, còn mẫu số là bước chuyển.
Tính chất và phạm vi sử dụng
Kiểu dệt vân đoạn thường áp dụng dệt vải láng hoặc xatanh (may quần áo, hoặc làm vải lót). Hai mặt vải phân biệt rõ rệt, mặt phải nhẵn và bóng hơn so với mặt trái do các sợi bị uốn và thường phủ thành đoạn dài. Vải dày nhưng mềm mại, chịu ma sát và trơn so với vải dệt vân điểm và vân chéo.
 (
Hình 25 – Sản phẩm của kiểu dệt vân đoạn
)[image: ]
Ä4.1.2 Kiểu dệt biến đổi từ các kiểu dệt cơ bản
Muốn thay đổi mặt ngoài của kiểu dệt vân điểm để đỡ đơn điệu, có thể dùng phối hợp mật độ vải với quy cách hai hệ sợi hoặc chọn sợi xoắn quá mức (sợi crếp) hoặc cào bông, ép thêm lớp xơ,…
Vân chéo dẫn xuất có vân chéo tăng, vân chéo phức, vân chéo cong, vân chéo gãy,…
Vân đoạn dẫn xuất có vân đoạn tăng, vân đoạn bóng.
Kiểu dệt phối hợp là những kiểu dệt có được do phối hợp nhiều kiểu dệt cơ bản hoặc kiểu dệt dẫn xuất lại với nhau. Những tính chất mà kiểu dệt phối hợp tạo cho vải hoàn toàn khác hẳn tính chất của các kiểu thành phần. Có nhiều nhóm kiểu dệt phối hợp như nhóm crếp, nhóm thủng lỗ, nhóm tổ ong,…
Kiểu dệt Jacquard tạo cho vải những hình trang trí kiểu hình học hoặc hình hoa với ráppo khá lớn, trong đó từng chi tiết hoặc từng phần của hình trang trí được dệt bởi những kiểu dệt đơn giản đã nêu trên. Các mặt hàng lụa hoa, gấm, vải bọc đồ gỗ, thảm, những bức tranh dệt mỹ thuật thường sử dụng kiểu dệt Jacquard.	
4.1.3 Kiểu dệt phức tạp
	Kiểu dệt phức tạp là những áp dụng cho vải nhiều lớp, vải nhung. Thực chất chúng là sự kết hợp các kiểu dệt của các nhóm trên vào từng lớp của vải.
4.2 VẢI  DỆT KIM
4.2.1 Kiểu dệt kim đan ngang
Vải dệt kim đan ngang được hình thành bằng cách các sợi được uốn cong liên tục tạo thành hàng vòng, tất cả các vòng sợi trên một hàng vòng đều do một hoặc một số sợi tạo thành.
Vải một mặt phải
Cấu tạo: vải một mặt phải được gọi là vải trơn hay single, đây là kiểu vải đơn giản nhất và cơ bản của vải dệt kim đan ngang. Vải được cấu tạo hai mặt khác nhau, một mặt trái và mặt phải. Các hàng vòng đều do một sợi tạo nên, các vòng sợi lồng với nhau theo hướng dọc để tạo ra các cột vòng.
Tính chất và phạm vi sử dụng
Các hàng vòng đều do một sợi tạo nên, vì vậy vải một mặt phải dễ bị tuột vòng theo cả hai hướng (hướng dọc theo chiều đan và ngược chiều đan). Để giảm tính tuột vòng cần phải tăng mật độ của vải, dùng loại sợi có độ ma sát và đàn hồi cao.
Ngoài ra, vải dệt trơn dễ bị quăn mép, đây là nhược điểm rất lớn của vải dệt kim, gây ảnh hưởng tới quá trình may sản phẩm sau này. Để hạn chế bớt nhược điểm này vải cần phải được xử lý, hoàn tất sau dệt để tạo thuận lợi cho các công đoạn tiếp theo. Kiểu dệt này được dùng phổ biến để dệt bít tất, dệt quần áo thể thao, áo mặc lót (may ô, áo ba lỗ).
Vải hai mặt phải
Cấu tạo: Vải hai mặt phải được gọi là vải latxtic hay vải rip, kiểu dệt này được tạo ra bằng cách đan xen kẽ tuần tự các cột vòng phải với các cột vòng trái. Hình dáng bên ngoài của mặt vải trông gần giống kiểu dệt trơn, nhưng nhìn từ hai phía thấy toàn các vòng sợi phải, do vậy được gọi là vải hai mặt phải.
Tính chất và phạm vi sử dụng
Kiểu dệt latxtic có tính co dãn tốt hơn so với kiểu dệt trơn. Vải dệt theo kiểu này có chiều dày đáng kể (tùy tuộc vào số tổ hợp cột vòng phải và cột vòng trái), độ bền kéo đứt theo hướng dọc được nâng cao. Vải không có hiện tượng quăn mép nếu số tổ hợp cột vòng trái và phải bằng nhau, còn nếu khác nhau thì vẫn có hiện tượng quăn mép như vải dệt trơn. Do vậy, để giảm độ quăn mép nên dùng sợi có độ đàn hồi thấp, tăng mật độ của vải và giảm độ xoắn của sợi. Ngoài ra, vải ít bị sổ vòng hơn so với vải dệt trơn, vải chỉ bị tháo tuột vòng theo hướng ngược hướng đan.
Kiểu dệt này thường được dùng để tạo ra các loại vải hình thành nên sản phẩm dệt kim mặc ngoài, hoặc dùng làm bo tay, bo gấu, cổ áo, cổ tất,...  
Kiểu dệt hai mặt trái
Cấu tạo: Kiểu dệt hai mặt trái được cấu tạo bằng cách đan xen kẽ giữa các hàng vòng phải với các hàng vòng trái, theo hướng cột vòng cứ một cột vòng phải lại tới một cột vòng trái, giống như kiểu dệt trơn. Hai phía của mặt vải trông giống như mặt trái kiểu dệt trơn.
Tính chất và phạm vi sử dụng
Vải kiểu dệt hai mặt trái có độ co dãn dọc và ngang tương tự nhau. Vải không có hiện tượng quăn mép đối với tổ hợp một cột vòng trái và một cột vòng phải (tổ hợp 1 + 1), còn vải có tổ hợp cột vòng trái và cột vòng phải lớn hơn thì trong mỗi tổ hợp vải có hiện tượng quăn mép và cuộn sóng bởi vì các vòng cản trở lẫn nhau. Vải có độ dày gấp hai lần so với vải một mặt phải. Loại vải này cũng bị tuột vòng như vải một mặt phải theo hướng cùng chiều và ngược với chiều đan.
Vải kiểu dệt hai mặt phải được dùng để tạo ra các loại sản phẩm dệt kim dùng trong may mặc, dệt khăn, dệt chăn.
4.2.2 Kiểu dệt kim đan dọc
Vải dệt kim đan dọc
Vải dệt kim đan dọc được hình thành theo hướng dọc bằng cách một sợi trên một hàng vòng do một sợi riêng biệt tạo thành, sau đó tạo thành vòng sợi tiếp theo ở hàng thứ hai và liên tiếp như vậy ở các hàng thứ ba, thứ tư... Đồng thời giữa các cột và hàng vòng được liên kết với nhau bằng các đoạn vòng kéo căng.
Vải dệt xích
Cấu tạo: vải kiểu dệt xích là kiểu đan dọc cơ bản nhất gồm hai kiểu dệt vòng kín và kiểu dệt vòng hở. Kiểu dệt này được thực hiện bằng các cột vòng riêng biệt nhưng không tạo thành vải mà chủ yếu kết hợp với các sợi ngang khác như đệm sợi ngang, cài sợi phụ để liên kết các cột xích lại với nhau.
Tính chất và phạm vi sử dụng
Vải dệt kiểu xích có độ đàn hồi, độ bền theo hướng dọc tương đối lớn, vải bị quăn mép. Kiểu dệt này là kiểu dệt nền nên quan trọng để tạo ra các loại dệt vải theo kiểu phức tạp như: vải kiểu dệt lưới, vải trang trí...
Vải dệt kiểu Tricô
Cấu tạo: vải dệt kiểu Tricô được tạo ra bằng hệ thống sợi trong đó các vòng sợi được phân bố tuần tự trong hai cột vòng cạnh tranh. 
Tính chất và phạm vi sử dụng
Vải dệt kiểu Tricô không có độ ổn định về kích thước (do các cung liên hệ bị kéo về một hướng trong quá trình đan). Vải có tính quăn mép, độ dãn ngang và dãn dọc lớn, ít bị tuột vòng. Mặt vải Tricô có dạng đường dệt zíczắc.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI

1. Thế nào là vải có kiểu dệt vân điểm, vân chéo, vân đoạn?
2. Thế nào là vải có kiểu dệt crếp, Jacquard?
3. Trình bày tính chất của các kiểu dệt?

BÀI 5. VẢI KHÔNG DỆT
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
· Kiến thức:
         Mô tả vải không dệt.
  
-     Kỹ năng:  
     Nêu được ứng dụng của vải không dệt.
        Thái độ:
Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu cho môn học.

5.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI 
Vải không dệt là một loại sản phẩm ở dạng tấm được sản xuất ra từ một hay nhiều lớp xơ đồng nhất hoặc không đồng nhất. Vải không dệt chủ yếu được hình thành bằng phương pháp liên kết các xơ lại với nhau tạo ra đệm xơ cho nên loại vải này có chiều dày và khối lượng thay đổi rất nhiều, tùy theo yêu cầu của mặt hàng mà vải không dệt được tạo ra với chiều dày từ 1 – 60mm và khối lượng từ 30 – 600g/m2. Những chất liên kết chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp vải không dệt, thông thường là các polime (cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, poliamit, poliuretan và các chất khác). Tùy theo phương pháp dính kết mà những chất liên kết này được đưa vào vải không dệt dưới dạng nhũ tương, dạng tan trong dung môi hữu cơ, dạng cán ép nóng (dạng bột, màng, sợi) và dạng phun hoặc quét lên khối xơ.


5.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH VẢI KHÔNG DỆT
5.2.1 Phương pháp khâu - đan
Xơ được rải thành các đệm xơ, dùng các kim xiên sâu vào lớp xơ và móc với nhau để tạo thành tấm vải.
5.2.2 Phương pháp xuyên kim
Các đệm xơ được chuẩn bị sẵn qua băng tải đi vào vùng có kim, những kim này được kết cấu đặc biệt. Khi xơ đi qua, kim móc lấy các chùm xơ và xuyên sâu vào bề dày của đệm xơ, khi đó có sự thay đổi phân bố xơ ở trong đệm. Nhờ các chùm xơ này, các phần tử trong cấu trúc của vật liệu sẽ liên kết lại với nhau và hình thành vải.
5.2.3 Phương pháp lý hóa
Vật liệu liên kết có vai trò quyết định đến sản phẩm không dệt. Đệm xơ được dẫn trực tiếp qua máy ngấm chứa chất kết dính hoặc qua băng tải và đi vào vùng có vòi phun. Tại đây, các ống phun sẽ phun các chất keo vào trong các lớp xơ, sau đó đi qua cặp trục ép, các lớp xơ bị nén ép tạo thành vải. Chất kết dính được sử dụng gồm hai nhóm: nhóm keo lỏng (dạng dung dịch, dạng nhũ tương, dạng khuếch tán) và nhóm keo rắn (nhựa nhiệt dẻo, nhựa phản ứng nhiệt, màng mỏng).
5.2.4 Phương pháp nén ép
Phương pháp này thường áp dụng cho xơ len (xơ có hệ số ma sát bề mặt rất lớn) và thường kết hợp với gia công nhiệt ẩm.
5.3 ỨNG DỤNG
	Vải không dệt có khối lượng rất khác nhau trong may mặc, có thể sử dụng vải không dệt để may quần áo mặc ngoài: áo măng tô, áo vest hoặc các loại vật liệu đệm lót (vải lót ngực, đệm vai,…), hoặc dùng làm mũ, làm giày,… Ngoài ra vải không dệt có thể làm sản phẩm rèm, vải trải bàn, drap trải giường, vải che phủ, vải bọc bàn, ghế, thảm… Trong y tế, vải không dệt dùng làm khẩu trang, băng gạc, che phủ chỗ phẫu thuật,… Trong xây dựng, dùng làm tấm trải nền, dán tường,… Trong công nghiệp, phổ biến dùng làm vải lọc hóa chất và trong các lĩnh vực khác làm vật liệu cách âm, cách điện.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI

1. Thế nào là vải không dệt, cách phân loại vải không dệt?
2. Trình bày các phương pháp hình thành vải không dệt?

 
BÀI 7. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VẢI DỆT VÀ CÁCH BẢO QUẢN VẢI
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
· Kiến thức:
Trình bày được quá trình sản xuất vải dệt.
-     Kỹ năng:  
         Nêu được ứng dụng cách bảo quản vải.
· Thái độ:
Lắng nghe và góp ý cho bài học thêm phong phú.

7.1 GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VẢI DỆT  
Quá trình sản xuất vải dệt được thực hiện theo sơ đồ sau:

 (
Kéo sợi
Dệt vải
Nhuộm và in hoa
Xử lý hoàn tất
)


7.1.1 Kéo sợi
Mục đích chủ yếu của kéo sợi là để cung cấp sợi cho các nhà máy dệt và cung cấp sợi cho các ngành khác: sợi mành làm lốp xe đạp, ô tô; sợi dệt lưới phục vụ ngư nghiệp; sợi dệt vải dùng cho ngành hóa chất… Trong công nghệ kéo sợi, sợi bông là loại sợi chiếm tỷ lệ ccao nhất.
7.1.2 Dệt vải
Mục đích là để dệt ra các loại vải phục vụ cho ngành công nghiệp may, trên cơ sở sợi đã đượ kéo theo các hệ kéo sợi: chải thô, chải kỹ, chải liên hợp… tiến hành dệt vải trên các máy dệt (máy dệt tự động thay suốt, máy dệt không thoi, máy dệt thay thoi, máy dệt kiếm, máy dệt hơi nước,…).
7.1.3 Nhuộm và in hoa
7.1.4 Hoàn thành sản phẩm
Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt nhằm mục đích là sau các quá trình xử lý hóa học như: nấu, tẩy, nhuộm, in và giặt làm cho vật liệu thay đổi một số tính hất (ổn định kích thước, có độ co  trong giới hạn cho phép, ít ma sát với kim để dễ may), thay đổi hình dáng bên ngoài (giảm tỷ lệ thủng, rách, đặc biệt đối với hàng dệt kim), làm cho vải đẹp hơn, chuyển thành thương phẩm và tạo điều kiện cho ngành may dễ sử dụng. Tùy theo mỗi cơ sở sản xuất, mỗi loại mặt hàng mà yêu cầu xử lý hoàn tất có khác nhau, nhìn chung quá trình xử lý hoàn tất được chia làm hai loại:
Xử lý hoàn tất bằng biện pháp cơ học, chủ yếu dùng tác động của các quá trình cơ học như: sấy, văng, xử lý bề mặt (cào lông, mài, xén…), xử lý nhiệt ẩm (là, cán, hấp, xốp).
Xử lý hoàn tất bằng biện pháp hóa học, chủ yếu dùng hóa chất để xử lý vải (hồ mềm, hồ chống nhàu, chống thấm, chống cháy, chống tĩnh điện, hồ làm tăng độ dày của vải…).
Trong công nghệ xử lý, hai quá trình này thường được kết hợp với nhau trong cùng một công nghệ và trên cùng một dây chuyền.
7.2 PHÂN LOẠI VẢI DỆT 
7.2.1 Phân loại theo thành phần xơ, sợi
Tùy thuộc vào thành phần xơ cấu tạo nên mà chế phẩm dệt có thể thuộc loại đồng nhất, không đồng nhất hay thuộc loại hỗn hợp. Chế phẩm đồng nhất được tạo nên từ cùng một loại xơ như vải bông, vải len, vải tơ tằm,… Loại chế phẩm không đồng nhất được tạo nên từ một phần sợi đồng nhất và một phần sợi khác không đồng nhất (có thành phần xơ không giống với thành phần ban đầu), như loại vải tạo nên từ một hệ thống sợi là bông còn hệ thống khác là len hoặc sợi hóa học. Loại chế phẩm hỗn hợp là loại vải được tạo nên từ sự pha trộn giữa các loại xơ với nhau, như bông pha với vitxco, bông pha với polieste, bông pha với poliamit, len pha với acrylic… Theo thành phần xơ chứa trong vải mà phân chia thành vải bông, vải len, vải lanh, vải tơ, vải sợi hóa học và vải sợi pha.
7.2.2 Phân loại theo công dụng
Tùy theo công dụng của từng loại chế phẩm mà phân chia ra thành loại vải may mặc dùng để may các loại quần áo và dùng trong sinh hoạt hằng ngày (vải treo cửa, vải trải bàn, vải trang trí…), vải phục vụ dân dụng (vải kỹ thuật: vải lọc hóa chất, vải dù, vải bạt…), vải dùng trong công nghiệp (quốc phòng, luyện kim, hóa chất, mỏ…).
7.2.3 Phân loại theo phương pháp sản xuất
Vải có nhiều loại và được phân chia thành các dạng như vải mộc, vải mặt nhẵn, vải xù lông, vải hai mặt, vải nhiều lớp, vải in hoa…
Vải mộc: là loại vải được lấy ra trực tiếp từ máy dệt, vải này thường cứng, độ thẩm thấu nước kém, có nhiều tạp chất, hình dạng bên ngoài không đẹp cho nên ít được sử dụng. Để có vải  chất lượng tốt hơn cần tiến hành tách tạp chất ra khỏi vải và bằng phương pháp lý hóa để cho vải trở nên trắng, bề mặt nhẵn đẹp (gọi là vải tẩy trắng). Ngoài ra, sau khi tinh chế, tẩy, giặt tiến hành in hoa hoặc nhuộm và cuộn lại thành cuộn được gọi là vải hoàn thành (gọi là vải màu, vải in hoa).
Vải xù lông: là loại vải tạo nên bằng cách thêm một hệ thống sợi do các sợi hoặc đầu sợi được cắt ngắn, hoặc có các lớp xơ mịn che phủ các đường dệt trên măt vải như vải dạ, vải nỉ,…
Vải mặt nhẵn: là loại vải khác với xù lông, trên mặt vải không có các xơ che phủ các đường dệt, mặt vải trơn, nhẵn.
Vải nhiều lớp: là loại vải ngoài hệ thống sợi dọc và sợi ngang còn bổ sung thêm một hệ thống sợi nữa làm tăng độ dày, độ bền chắc cho vải như vải dùng làm đai truyền, làm giày…
7.3  PHÂN LOẠI VẢI VÀ BẢO QUẢN VẢI
7.3.1 Phân loại vải
	Trong ngành công nghiệp dệt mặt hàng ngày càng nhiều, nên cần phải phân loại vải thành nhiều loại để tiện việc tổ chức nguồn hàng để cung cấp bảo quản, kiểm tra hàng vải thuận tiện. Người ta phân loại vải theo nhiều cách, trong đó mỗi cách có tính riêng biêt của nó.
Phân loại vải theo nguyên liệu
Dựa theo nguyên liệu tạo nên vải và gọi tên vải theo tên nguyên liệu theo cách phân loại vải kiểu này cho biết tính chất của vải, tính chất của vải phụ thuộc hoàn toàn vào thành phần nguyên liệu. Các loại vải như vải bông, vải len, vải lụa tơ tằm, vải lụa nhân tạo, vải tổng hợp.
Phân loại vải theo ngành dệt và kiểu dệt
Dựa trên các ngành dệt tạo ra vải và gọi tên của vải theo tên ngành dệt như vải dệt thoi, vải dệt kim, vải dệt không dệt. Cách phân loại vải kiểu này thể hiện sự cấu tạo của vải và tính chất đặc trưng của từng loại vải.
Trong mỗi ngành dệt dùng các mẫu dệt khác nhau nên khi tạo ra vải còn có những đặc tính của từng loại vải. Vải dệt theo kiểu vân điểm do cấu tạo của hai hệ thống sợi và sự đan kết giữa chúng nên vải dệt rất bền, chắc nhưng mặt vải không được bóng. Vải dệt theo vân đoạn mặt vải dệt rất bóng và mềm mại nhưng độ bền của nó kém như vải xatanh, láng...
Phân loại theo công dụng
Phân loại vải theo cách này phù hợp với kinh doanh và sản xuất các loại hàng hóa.
Phân loại vải cho việc may mặc
Bao gồm các loại vải của các ngành dệt ra đáp ứng được yêu cầu mặc của con người. Các loại vải dệt thoi, dệt kim, dệt không dệt, vải dùng may các loại quần áo mặc trong, mặc ngoài…
Vải dùng để trang trí
Vải dùng cho trang trí các hội chợ, vải cho sân khấu, vải cho các loại rèm, vải bọc ghế, đệm…
Vải dùng cho mục đích kỹ thuật
Là vải mành cho các loại lốp ô tô, máy bay, xe đạp, xe máy. Vải dùng trong kỹ thuật đặc biệt như chống lửa, chống thấm, chống áp suất. Vải bạt, vải sơn trong ngành giao thông, vải gạc cho y tế.
Các loại vải dùng cho việc khác như túi, khăn…
7.3.2 Cách bảo quản vải và hàng may mặc
	Việc bảo quản vải và hàng may mặc rất cần thiết nó đảm bảo và giữ nguyên chất lượng hàng hóa như lúc sản xuất; mặt khác tạo được sự phát triển nền kinh tế của một đất nước. Trong quá trình bảo quản hàng hóa cần có một số điều kiện dưới đây:
Điều kiện của kho hàng
Kho là nơi được cất giữ hàng hóa nên cần phải cao ráo, sạch, thông gió. Trước khi xếp hàng vào kho cần phải làm vệ sinh sạch sẽ và dùng một số loại thuốc để tiêu diệt sâu, nấm, mốc. Kho cần có thiết bị phòng hỏa. Khi xếp hàng vào kho cần xếp trên các giá kê hàng cao khoảng từ 15 – 50cm. Kho có nhiều tầng thì các tầng trên có thể không cần kệ lót. Xếp các loại hàng phải cách tường và cách nóc nhà một khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn cho hàng hóa và tiện cho việc kiểm tra. Khi hàng đã  đầy kho có thể che đậy các hàng hóa tránh ẩm và bụi đối với hàng. Độ ẩm và nhiệt độ của môi trường đều ảnh hưởng tới các loại vải. Nhiệt độ, độ ẩm của môi trường cao làm cho độ ẩm của hàng hóa tăng, tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động gây cho vải, sản phẩm may bị mốc. Theo kinh nghiệm thực tế thì nhiệt độ của kho tốt nhất ở 15 – 250C và mùa hè cao nhất không quá 330C. Độ ẩm tương đối từ 60 – 70% cao nhất không quá 80%. Ngày nay các kho hàng ngày một hiện đại các thiết bị thông gió và điều hòa nhiệt độ đã góp phần đáng kể bảo đảm cho hàng hóa an toàn.
Một số biện pháp phòng ngừa và cách sửa chữa một số hiện tượng vải và sản phẩm bị biến chất.
Trước khi đưa hàng vào kho phải kiểm tra bao gói về chất lượng có bị mốc, rách không. Trong quá trình bảo quản cần phải kiểm tra về mọi mặt trong kho. Triệu chứng vải, hàng hóa bị mốc khi nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài tăng quá cao. Các loại xơ sẽ hút ẩm làm cho nhiệt độ trong kho tăng tạo cho nấm mốc phát triển. Khi bị mốc loại vải không có hồ mùi mốc, vải hồ có mùi chua. Vết mốc là những chấm lạ sau thời gian vết trắng chuyển dần sang màu xám, độ bền của vải  giảm xuống.
Cách phòng ngừa phải giữ được vải trong điều kiện khô ráo đảm bảo độ ẩm của các loại vải như độ ẩm cho phép. Phun thuốc chống mốc theo định kỳ. Nếu bị mốc có thể đem phơi hoặc sấy khô hoặc đem nhuộm.
Đối với các loại mối mọt, côn trùng, động vật khác phá hoại các loại vải, cách phòng ngừa có thể là diệt chết sâu, mọt, mối như sơn, quét thuốc trừ sâu, quét nhựa đường, dùng băng phiến, hun lưu huỳnh, dùng thuốc bẫy, bắt hoặc mèo.
Trường hợp bị bạc màu của vải nếu không tránh được thì phải gia công lại. Trong khi chuyển và bốc dỡ cần phải cẩn thận sao cho đảm bảo được chất lượng hàng hóa.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI

1.  Mô tả vải mộc ?
2. Trình bày cách bảo quản vải?

CHƯƠNG 2. PHỤ LIỆU MAY
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, học sinh có khả năng:
· Kiến thức:
        +Định nghĩa các loại phụ liệu
  + Phân loại các phụ liệu.
-     Kỹ năng:  
         Vận dụng được cách sử dụng các phụ liệu  vào trong quá trình thiết kế trang phục.
· Thái độ:
Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sưu tầm tài liệu cho môn học.
BÀI 1. CHỈ MAY
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài  này, học sinh có khả năng:
· Kiến thức:
         Liệt kê các loại chỉ may.
· Kỹ năng:  
	 Lựa chọn chỉ may phù hợp với từng loại vải.
· Thái độ:
Lắng nghe và góp ý cho bài học thêm phong phú.

1.1 KHÁI NIỆM
1.1.1 Khái niệm về phụ liệu liên kết:
	Phụ liệu liên kết là những loại phụ liệu dùng để nối liền các chi tiết sản phẩm lại với nhau để tạo ra các sản phẩm.
	Phụ liệu liên kết có thể dùng các loại chỉ sợi hoặc dùng các loại keo dán … Ngày nay, phụ liệu liên kết rất đa dạng nhưng trong ngành may thường dùng các loại chỉ khâu.
1.1.2 Các loại chỉ khâu:
	Chỉ được tạo từ các loại xơ có nguồn gốc khác nhau, có loại có nguồn gốc từ tự nhiên, có loại có nguồn gốc từ hóa học, có loại được pha trộn từ hai nguồn gốc trên.
	Chỉ ngày nay được sản xuất rất đa dạng, nó khác nhau về màu sắc, khác nhau về nguyên liêu, khác nhau về kích thước.
Các loại chỉ tạo  được thường qua các công đoạn như kéo sợi, nhập sợi, xe sợi, xử lý chỉ và đóng gói.
- Chỉ bông: được làm từ sợi bông có chất lượng cao được dùng may cho các sản phẩm.
- Chỉ tơ tằm: nguyên liệu để sản xuất là từ tơ tằm lấy từ kén của con tằm nhiều sợi được chập lại xe thành chỉ. Chỉ tơ tằm có độ bóng, đàn hồi tốt.
- Chỉ Vitscô: nguyên liệu từ bông nhân tạo, chỉ kém bền và có độ co lớn…
- Chỉ Polynôzic: loại này bền hơn Vitscô, có độ bền, khi giặt chịu nhiệt tốt …
- Chỉ Polyeste: nguyên liệu là xơ sợi Polyeste, chỉ Polyeste có độ bền cao, chịu  nhiệt tốt, ít bị tác dụng bởi các hóa chất và các loại sinh vật, thường may cho các loại sản phẩm và may được tốc độ cao.
- Chỉ Polyamít: chỉ loại này có độ bền cao, có độ co trung bình, có độ đàn hồi nên khi may dễ bị kéo căng các vị trí đường may.
- Chỉ lõi: có cấu tạo 2 phần: bên trong là sợi tổng hợp chiếm hơn nửa thể tích, bên ngoài bao quanh là băng cuốn từ bông. Chỉ bền có độ bóng và dùng cho các loại sản phẩm khi may.
- Chỉ Phức: loại chỉ tạo từ hai hay nhiều nguyên liệu khác nhau, loại chỉ này đa dạng dùng cho các sản phẩm. Trong ngành may ngày nay thường dùng chỉ pha giữa Polyeste và bông.
Các dạng cuộn chỉ tồn tại do sự yêu cầu của ngành may có dạng hình trụ và có dạng hình côn. Dạng cuộn hình trụ có loại nhỏ bé, có loại to. Lõi để cuốn chỉ có dạng hình ống không có gờ và có dạng hình ống có gờ. Loại có gờ chỉ cuốn vuông góc với trục nên khi may lõi phải quay theo khi chỉ tở ra.
Loại không có gờ chỉ muốn giữ được chỉ bắt buộc phải cuốn chéo nhờ có bộ phận gá. Khi may chỉ tở ra lõi có thể đứng yên.
Cuốn chỉ có dạng hình côn chỉ cuốn chéo khi may loại chỉ này có thể để ra các vị trí khác nhau. Cuốn chỉ có dạng hình côn chỉ cuốn chéo khi may các loại chỉ này có thể để tở ra song song hướng trục, cuộn chỉ đứng yên.
1.2 TÍNH CHẤT
1.2.1 Độ đều
	Sợi chỉ có chỗ thô chỗ mảnh chênh nhau nhiều thì trong khi may hay sau khi hình thành đường may, chỗ yếu sẽ bị đứt trước làm chất lượng đường may giảm.
1.2.2 Độ bền kéo: chỉ mộc và chỉ trắng bền kéo hơn chỉ đen.
1.2.3 Hướng xoắn, độ săn, cân bằng xoắn: tùy theo máy may, cần yêu cầu chỉ xoắn phải (Z) hoặc xoắn trái (S). Dùng không đúng hướng xoắn, máy may tở bớt xoắn khi dẫn chỉ từ cuộn đến mũi kim. Chỉ có độ săn không quá lớn, nếu không chỉ sẽ cứng và dễ tạo gút, bỏ mũi đường may và bị đứt trong khi may do không cân bằng xoắn. Độ cân bằng xoắn được thử nghiệm bằng 1m chỉ chập hai đầu thành một cái thòng lọng và cho xoắn tự do: nếu đếm thấy không quá 6 vòng là tốt. 
1.3 YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CHỈ MAY
Chỉ có rất nhiều loại và đa dạng nhưng để may được chỉ phải có những yêu cầu chung của nó.
- Chỉ phải bền vì chỉ có bền mới đáp ứng được khi may, chỉ và các bộ phận của máy may phải cọ xát tạo ra lực cản. Chỉ kém bền – chỉ sẽ bị đứt khi may và gây nên những khuyết tật cho các sản phẩm may.
- Chỉ phải có độ bóng, trơn nhẵn để giảm ma sát và chỉ đi qua các bộ phận mới dễ dàng và có cơ sở tăng tốc độ vòng quay cho máy và đưa năng suất lao động tăng cao. 
- Chỉ phải đều: khi tạo chỉ sao cho đường kính trên toàn bộ chiều dài của chỉ chỗ nào cũng như nhau không có chỗ to chỗ nhỏ, chỉ may có đều khi may mới lọt qua lỗ kim mà không gây nên hiện tượng sùi chỉ, đứt chỉ.
- Màu chỉ phải đồng nhất trên toàn bộ chiều dài của chỉ để đảm bảo tính thẩm mỹ cho các sản phẩm may và giảm bớt những khuyết tật trong quá trình may vì thế nên chọn màu chỉ hợp với màu của màu vải.
Chọn chỉ để may:
Chọn chỉ để may, chỉ phải bằng phẳng, đồng đều, phải bóng, màu đồng nhất và chú ý tới độ cân bằng xoắn (Thử cân bằng xoắn: lấy 1m chỉ chập 2, đầu thả tự do, chỉ xoắn dưới 6 vòng là đạt). Đồng thời, phải đáp ứng được các yêu cầu của sản phẩm. Thường khi may có thể chọn chỉ theo tính chất của quá trình sản xuất. Trong trường hợp sản xuất số lượng sản phẩm khá lớn, vật liệu chính của sản phẩm giống nhau về chất liệu, giống nhau về màu sắc nên chọn cuộn chỉ có dạng hình côn như thế sẽ tiết kiệm thời gian thay chỉ và tạo ra năng suất lao động cao.
Trường hợp may các sản phẩm khác nhau về chất liệu, khác nhau về màu sắc hoặc  pha màu trong các sản phẩm khi may đến phần nào lại phải lựa chỉ cho phù hợp nên việc thay chỉ là bắt buộc do đó các cuộn chỉ hình trụ nhỏ bé là hợp lý.
Trong các xí nghiệp doanh nghiệp, đơn vị may có thể chọn vải dựa trên các hướng dẫn của nơi sản xuất chỉ dựa vào ký hiệu của chỉ để chọn nhưng trước khi mua phải thử để xem có đạt yêu cầu hay không. Cách chọn chỉ trong trường hợp này có lợi cho công việc kế tiếp sau này.
Trong cơ chế ngày nay còn có một cách chọn chỉ đơn giản là theo yêu cầu của chủ hàng.
Các loại chỉ đều có chung các hướng dẫn khi sản xuất trên các nhãn mác có thành phần nguyên liệu, có chỉ số của chỉ, có chiều dài và có ghi rõ nguồn gốc của chỉ.
Để đảm bảo may tốt chỉ phải biết bảo quản các cuộn chỉ cần tôn trọng phải bao gói nó, chuyên chở, bốc dỡ, sử dụng phải nhẹ nhàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Nêu một số loại chỉ may thông dụng?
2. Trình bày cách chọn chỉ may?


BÀI 2. PHỤ LIỆU DỰNG
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài  này, học sinh có khả năng:
· Kiến thức:
         Liệt kê các loại phụ liệu dựng.
· Kỹ năng:  
	 Lựa chọn phụ liệu dựng phù hợp với từng loại trang phục.
· Thái độ:
Lắng nghe và góp ý cho bài học thêm phong phú.

2.1 KHÁI NIỆM 
Phụ liệu dựng là phụ liệu được dùng trong ngành may mặc có vai trò tạo dáng cho sản phẩm may.
2.2 PHÂN LOẠI 
 (
Mex vải
) (
Mex giấy
) (
Dựng không dính
) (
Dựng dính (mex)
) (
Phụ
 liệu dựng
)
 (
Đệm bông
) (
Xốp dựng
) (
Vải dựng
)

Bảng 3 – Phân loại phụ liệu dựng
2.2.1 Dựng dính
Còn gọi là mex được tạo ra từ 2 thành phần: bộ phận đế và nhựa dính. Dưới tác dụng của nhiệt lớp nhựa dính nóng chảy ra dính vào vải, tùy vào loại đế mà mex được chia thành mex vải và mex giấy.
- Mex vải: chất lượng của mex vải phụ thuộc vào phương pháp láng nhựa trên bề mặt của đế và nguyên liệu nhựa dán. Các phương pháp láng nhựa dính thường dùng là: mex cán trắng, mex láng bụi, mex láng hạt, mex màng nhện.
- Mex giấy: mex giấy thường được sử dụng làm tăng thêm độ cứng cho các sản phẩm vừa phải và những chi tiết nhẹ như: cổ áo, măng sét, nẹp áo, …


2.2.2  Dựng không dính
Dựng không dính bao gồm vải dựng, xốp, tấm bông …nó làm nhiệm vụ đỡ trong cho sản phẩm may để tạo hình, cứng cho chi tiết như cổ áo, tay áo nẹp cạp quần, miệng túi, …
- Vải dựng:
+ Dựng canh tóc: được tạo thành nhờ đan ghép các sợi tóc với sợi dọc và sợi ngang để hình thành vải dựng. Dựng canh tóc chủ yếu để tạo dáng cho sản phẩm comple nhưng ít được sử dụng trong cắt may công nghiệp vì phải tiến hành khâu lược vào sản phẩm trước khi may.
+ Dựng cotton hay còn gọi là vải tẩm hóa chất được tạo thành nhờ tẩm vào vải một loại hóa chất đặc biệt để làm cứng vải. Dựng cotton có nhược  điểm là quá cứng thường được dùng cho các loại cạp quần
- Xốp dựng: dùng để tạo dáng bề mặt phẳng và êm cho các sản phẩm may, thích hợp cho các loại áo jacket, bludông, …
- Đệm bông : được tạo thành từ màn xơ thường được dùng trong các loại áo jacket, bludông, …
--------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Dựng canh tóc dùng để làm gì?
2. Trình bày chỉ tiêu đánh giá phụ liệu dựng?

BÀI 3. MỘT SỐ LOẠI PHỤ LIỆU MAY KHÁC
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài  này, học sinh có khả năng:
· Kiến thức:
         Liệt kê các loại phụ liệu.
· Kỹ năng:  
	 Lựa chọn phụ liệu phù hợp với từng loại trang phục.
· Thái độ:
Lắng nghe và góp ý cho bài học thêm phong phú.
3.1 PHỤ LIỆU CÀI
3.1.1 Khái niệm, vai trò
Vật liệu cài bao gồm : cúc, khóa, dây buộc, móc ghim…
Vai trò của vật liệu cài là khép kín sản phẩm may và làm trang trí cho sản phẩm
3.1.2 Cúc
3.1.2.1 Đặc điểm: Cúc dùng để đóng kín sản phẩm may ngoài ra còn có thể làm trang tri cho sản phẩm may, yeu cầu cúc phải bền, chắc và có màu phù hợp với màu vải ngoài của sản phẩm.
3.1.2.2 Phân loại cúc
Cúc có nhiều loại khác nhau căn cứ vào vật liệu tạo ra cúc, có cúc nhựa, cúc sừng, cúc gỗ, cúc kim loại…
Căn cứ vào đường kính cúc cũng như phương pháp liên kết vào sản phẩm may mà ta có cúc dập hay cúc hai lỗ, bốn lỗ…
3.1.3 Khóa kéo
3.1.3.1 Vai trò
Khóa dùng để đóng kín sản phẩm, được dùng để may nẹp áo, cửa quần, miệng túi…
Yêu cầu khóa cần phải bền, chắc, khít, trơn nhẹ có màu phù hợp với màu vải ngoài của sản phẩm.
3.1.3.2 Phân loại khóa kéo.
Khóa kéo có nhiều loại khác nhau, tùy vào nguyên liệu làm khóa, người ta phân khóa kéo làm hai loại chính đó là khóa nhựa và khóa kim loại hay khóa kéo bằng nilon. Dây khóa kéo gồm các phần chính sau: Phần đầu khóa, răng khóa và băng phải, ngoài ra tùy thuộc vào từng loại khóa mà có phần chặn trên, chặn dưới…độ dài ngắn của khóa tùy thuộc vào sản phẩm
3.2 PHỤ LIỆU TRANG TRÍ
Để nâng cao tính thẩm mỹ cho sản phẩm may. Trên sản phẩm người ta gắn một số loại vật liệu như đăng ten, các hình hoa, con giống, phong cảnh hay các biểu tượng, dải băng, hoa vải, ...
3.3 PHỤ LIỆU GIỮ NHIỆT
Là loại vật liệu có tính truyền dẫn nhiệt kém, giữ nhiệt tốt tạo cho sản phẩm may có khả năng giữ được nhiệt tốt, cách ly cơ thể con người với nhiệt độ lạnh của môi trường.
Những sản phẩm dùng loại này có khả năng tạo ra độ ẩm nhất định, chúng được dùng làm đệm lót trong các sản phẩm mùa đông như các loại bông, mút, lông, len,…một số loại vật liệu giữ nhiệt.
3.4 PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI
3.5 PHỤ LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Sưu tầm các loại phụ liệu (làm theo nhóm)
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